
NGUYỄN HỒNG GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:
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C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.43.02.59.0CÐ ĐTTT 22A27/08/2004CôngTrần Minh03082210041

4.53.05.010.0CÐ ĐTTT 22A23/09/2004DươngNguyễn Bá03082210102

4.23.04.59.0CÐ ĐTTT 22A01/04/2003ĐạtNguyễn Đức03082210133

3.73.03.58.0CÐ ĐTTT 22A13/11/2004HậuNguyễn Hiếu03082210204

4.65.04.05.0CÐ ĐTTT 22A07/07/2004HiềnYao Tuấn03082210215

0.00.04.07.0CÐ ĐTTT 22A19/05/2004KhangLê Hoàng03082210296

4.73.05.510.0CÐ ĐTTT 22A08/08/2004KhôiNguyễn Anh03082210317

4.22.05.510.0CÐ ĐTTT 22A26/04/2004KiệtMai Tuấn03082210358

5.45.05.57.0CÐ ĐTTT 22A28/01/2004KiệtTrần Anh03082210369

4.03.04.09.0CÐ ĐTTT 22A18/03/2004KiệtVõ Anh030822103710

4.74.04.59.0CÐ ĐTTT 22A04/02/2004KiệtVõ Dương030822103811

4.03.04.09.0CÐ ĐTTT 22A14/06/2004LễTrương Hữu030822104012

3.43.03.07.0CÐ ĐTTT 22A24/03/2004LongĐào Lê Thiện030822104113

3.72.04.59.0CÐ ĐTTT 22A07/07/2004LộcLê Thanh030822104314

0.00.04.59.0CÐ ĐTTT 22A28/03/2004MinhVõ Công030822104615

4.85.03.59.0CÐ ĐTTT 22A03/02/2003NghĩaPhạm Trọng030822104916

4.54.04.09.0CÐ ĐTTT 22A28/02/2004QuangLê Minh030822106317

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 22A08/08/2003QuangNguyễn Đức030822106418

3.52.04.57.0CÐ ĐTTT 22A03/06/2002QuânPhan Minh030822106519

4.34.03.59.0CÐ ĐTTT 22A06/01/2004TàiHạ Chí030822106820

4.02.05.010.0CÐ ĐTTT 22A05/03/2001TạoĐoàn Quang030822107221

4.73.05.510.0CÐ ĐTTT 22A11/03/2004ThanhPhạm Hoàng030822107522

5.64.06.510.0CÐ ĐTTT 22A15/01/2004ThiệnPhan Nhựt030822107923

3.72.04.59.0CÐ ĐTTT 22A10/11/2004ThịnhTrần Phạm Gia030822108124

3.83.03.59.0CÐ ĐTTT 22A20/02/2004TrọngNguyễn Hồng Thiên030822108925

5.04.05.010.0CÐ ĐTTT 22A02/06/2004TuyềnVõ Lê Ngọc030822109226

5.24.05.510.0CÐ ĐTTT 22A13/05/2004TùngNguyễn Sơn030822109327

5.25.04.59.0CÐ ĐTTT 22B10/06/2004AnhPhạm Hiền030822109728

0.00.01.59.0CÐ ĐTTT 22B16/04/2003BảoPhạm Hữu Thiên030822110129

4.23.05.07.0CÐ ĐTTT 22B12/05/2003BìnhNguyễn Quốc030822110330

5.36.03.59.0CÐ ĐTTT 22B04/11/2004ChiLê Thị Linh030822110531

4.65.03.09.0CÐ ĐTTT 22B14/03/2004CườngVi Quốc030822110832

3.32.03.59.0CÐ ĐTTT 22B28/11/2004DuyBùi Thanh030822110933
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5.56.04.09.0CÐ ĐTTT 22B13/12/2004DuyPhạm Trường030822111234

3.32.03.59.0CÐ ĐTTT 22B22/10/2004ĐoànNguyễn Ngọc030822111535

4.23.04.59.0CÐ ĐTTT 22B27/02/2003ĐứcNguyễn Văn030822111736

3.63.03.09.0CÐ ĐTTT 22B11/03/2004ĐứcPhạm Ngọc030822111837

4.87.01.09.0CÐ ĐTTT 22B06/11/2004HảiPhạm Thanh030822112138

3.42.04.08.0CÐ ĐTTT 22B29/11/2004HiếuNguyễn Trung030822112239

5.55.05.010.0CÐ ĐTTT 22B13/01/2004HoàngNguyễn Xuân030822112440

0.00.03.07.0CÐ ĐTTT 22B29/01/2003HoàngPhạm Phi030822112541

4.85.03.59.0CÐ ĐTTT 22B17/08/2004HuyLương Ngọc030822112642

5.76.04.59.0CÐ ĐTTT 22B30/05/2003HuyTrần Minh030822112843

3.83.03.59.0CÐ ĐTTT 22B26/12/2004KhangHuỳnh Thái030822112944

4.74.04.59.0CÐ ĐTTT 22B02/04/2004KhangVũ Phạm Đình030822113145

0.00.03.59.0CÐ ĐTTT 22B21/10/2004KhoaHồ Trần Anh030822113246

4.23.04.59.0CÐ ĐTTT 22B29/03/2004KhôiTrần Minh030822113547

0.00.03.59.0CÐ ĐTTT 22B09/03/2002KiệtLê Dương Tuấn030822113748

0.00.01.09.0CÐ ĐTTT 22B20/01/2004KiệtNguyễn Hoàng Gia030822113849

5.76.04.59.0CÐ ĐTTT 22B11/03/2004LongBùi Quang030822114050

3.52.04.09.0CÐ ĐTTT 22B30/05/2004LợiNguyễn Hữu030822114551

0.00.00.57.0CÐ ĐTTT 22B27/05/2004LuậtNguyễn Tấn030822114652

4.65.03.09.0CÐ ĐTTT 22B24/08/2004NamNguyễn Thành030822114853

4.85.04.07.0CÐ ĐTTT 22B26/06/2004NghĩaĐinh Thiện030822115154

3.83.03.59.0CÐ ĐTTT 22B01/03/2003NhânNguyễn Thành030822115355

4.85.03.59.0CÐ ĐTTT 22B11/06/2004PhongNguyễn Hoàng030822115656

5.25.04.59.0CÐ ĐTTT 22B05/05/2004PhươngTrần Mỹ030822115857

5.25.04.59.0CÐ ĐTTT 22B26/10/2004PhướcNguyễn Tấn030822115958

4.75.04.54.0CÐ ĐTTT 22B11/12/2001QuânLê Thái Trung030822116059

4.53.05.010.0CÐ ĐTTT 22B29/12/2004QuânTạ Minh030822116160

4.85.03.59.0CÐ ĐTTT 22B01/09/2004QuíGiang Hoàng Cao030822116261

5.76.04.59.0CÐ ĐTTT 22B29/05/2004SangNguyễn Thanh030822116462

3.94.02.59.0CÐ ĐTTT 22B19/09/2004TâmNguyễn Bá030822116663

4.65.03.09.0CÐ ĐTTT 22B10/10/2004TânNguyễn Hoàng030822116764

5.25.04.59.0CÐ ĐTTT 22B18/09/2004ThànhNguyễn Thế030822116865

4.03.04.09.0CÐ ĐTTT 22B07/09/2004ThiênNguyễn Thanh030822117166

4.54.04.09.0CÐ ĐTTT 22B10/08/2004ThiệnNguyễn Hữu030822117267

0.00.04.09.0CÐ ĐTTT 22B19/11/2004TiếnTrần Phạm Minh030822117968

4.34.03.59.0CÐ ĐTTT 22B28/03/2004TrườngTrần Phi030822118569

3.01.04.09.0CÐ ĐTTT 22B15/09/2004TuấnLê Quốc030822118770

5.25.04.59.0CÐ ĐTTT 22B17/04/2004TuấnTrần Quang030822119071

0.00.04.09.0CÐ ĐTTT 22B05/12/2004VinhHồ Nguyễn Thế030822119272
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